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I Đại học chính quy

1 Công nghệ hóa học 2015 56 54 2 35 85 %

2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2015 93 88 0 3 60 70,8 %

3 Công nghệ thông tin 2015 36 30 0 0 14 57,5 %

4 Công tác xã hội 2015 37 36 4 29 74,3 %

5 Địa lý tự nhiên 2015 20 18 10 52 %

6 Giáo dục chính trị 2015 21 21 0 1 19 52 %

7 Giáo dục Mầm non 2015 17 15 8 86,7 %

8 Giáo dục Thể chất 2015 23 22 22 56,8 %

9 Giáo dục Tiểu học 2015 156 149 26 123 86 %

10 Hóa học 2015 78 76 51 68,4 %

11 Kế toán 2015 209 205 28 176 81,1 %

12 Kinh tế 2015 20 18 16 57,9 %

13 Kỹ thuật điện-điện tử 2015 39 36 0 3 30 78,5 %

14 Kỹ thuật điện tử -truyền thông 2015 520 500 4 103 317 74,5 %

15 Lịch sử 2015 190 188 24 135 100 %

16 Ngôn ngữ Anh 2015 26 24 0 0 10 76,5 %

17 Nông học 2015 58 51 4 46 100 %

18 Quản lý đất đai 2015 29 21 4 17 27,4 %

19 Quản lý Nhà nước 2015 26 22 6 16 63,7 %

20 Quản trị kinh doanh 2015 87 84 1 38 79,1 %

21 Sinh học 2015 19 16 5 33,9 %

22 Sư phạm Địa lý 2015 27 20 0 3 17 79 %

23 Sư phạm Hóa học 2015 59 56 0 5 48 47 %

24 Sư phạm Lịch sử 2015 78 72 9 62 29,7 %

25 Sư phạm Ngữ văn 2015 402 390 1 34 283 30 %

26 Sư phạm Tiếng Anh 2015 65 55 0 1 42 85,2 %

27 Sư phạm Tin học 2015 98 94 15 76 57,5 %

28 Sư phạm Toán học 2015 87 86 2 23 57 50 %

29 Sư phạm Vật Lý 2015 79 78 1 9 66 50,5 %

30 Tài chính - Ngân hàng 2015 103 101 13 88 74,3 %

31 Toán học 2015 10 8 0 1 5 75 %

32 Văn học 2015 98 96 8 86 89,5 %

33 Vật lý học 2015 23 20 0 1 14 35,7 %

34 Việt Nam học 2015 102 101 0 10 76 100 %
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(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
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35 Sư phạm Sinh học 2015 83 81 0 6 61 86,6 %

1 Công nghệ Hóa học 2016 401 398 3 38 246

2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2016 46 46 0 5 25

3 Công nghệ thông tin 2016 57 57 1 53

4 Công tác xã hội 2016 22 22 0 1 5

5 Địa lý tự nhiên 2016 67 67 0 5 62

6 Giáo dục chính trị 2016 50 48 1 44

7 Giáo dục Mầm non 2016 132 130 20 109

8 Giáo dục Thể chất 2016 78 72 2 44

9 Giáo dục Tiểu học 2016 178 176 27 148

10 Hành chính học 2016 107 104 10 91

11 Hóa học 2016 74 72 7 58

12 Kế toán 2016 327 321 2 42 183

13 Kinh tế 2016 157 152 11 104

14 Kỹ thuật điện, điện tử 2016 29 27 15

15 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 2016 25 24 11

16 Lịch sử 2016 42 41 37

17 Ngôn ngữ Anh 2016 98 97 2 41

18 Nông học 2016 14 10 3 7

19 Quản lý giáo dục 2016 26 25 5 20

20 Quản lý đất đai 2016 142 138 22 99

21 Quản lý nhà nước 2016 119 117 10 99

22 Quản trị kinh doanh 2016 243 234 19 147

23 Sinh học 2016 34 33 26

24 Sư phạm Địa lý 2016 82 80 9 70

25 Sư phạm Hóa học 2016 67 65 18 45

26 Sư phạm Lịch sử 2016 77 72 1 14 55

27 Sư phạm Ngữ văn 2016 112 110 14 93

28 Sư phạm Sinh học 2016 59 58 5 51

29 Sư phạm Tâm lý - Giáo dục 2016 18 18 4 11

30 Sư phạm Tiếng Anh 2016 93 93 7 82

31 Sư phạm Tin học 2016 46 45 1 27

32 Sư phạm Toán học 2016 84 82 15 59

33 Sư phạm Vật Lý 2016 92 91 4 67

34 Tài chính - Ngân hàng 2016 285 283 1 27 156

35 Toán học 2016 43 41 3 28

36 Vật lý 2016 20 18 13

37 Văn học 2016 112 109 1 111

38 Việt Nam học 2016 45 42 4 36

II Cao đẳng chính quy

1 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông2015 24 15 0 10 93 %

2 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 2015 43 37 0 22 41 %

3 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 2015 32 27 0 13 88,5 %
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4 Công nghệ thông tin 2015 34 27 0 13 91,5 %

5 Kế toán 2015 65 56 3 29 81 %

6 Quản lý đất đai 2015 56 49 3 23 84 %

7 Quản trị kinh doanh 2015 56 46 17 61 %

8 Tài chính - Ngân hàng 2015 65 55 13 51,7 %

1 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông2016 10 8 2 %

2 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 2016 24 21 3 %

3 Công nghệ thông tin 2016 22 22 %

4 Kế toán 2016 15 12 3 %

5 Quản lý đất đai 2016 10 8 3 %

6 Quản trị kinh doanh 2016 14 10 %

7 Tài chính - Ngân hàng 2016 19 17 1 %

III Sau đại học

A Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

1 Hóa lý thuyết và Hóa lý 2015-2017 43 35

2 Kế toán 2015-2017 84 58

3 Ngôn ngữ Anh 2015-2017 27 19

4 Kỹ thuật điện 2015-2017 14 15

5 Sinh học thực nghiệm 2015-2017 40 19

6 Toán giải tích 2015-2017 15 20

7 Đại số và Lý thuyết số 2015-2017 24 26

8 Phương pháp toán sơ cấp 2015-2017 29 2

9 Khoa học máy tính 2015-2017 26 23

10 Ngôn ngữ học 2015-2017 15 24

11 Văn học Việt Nam 2015-2017 36 25

12 Quản lý giáo dục 2015-2017 27 32

13 Lịch sử Việt Nam 2015-2017 25 31

1 Địa lý tự nhiên 2016-2018 18 0

2 Kỹ thuật điện 2016-2018 14 10

3 Kỹ thuật viễn thông 2016-2018 19 0

4 Khoa học máy tính 2016-2018 21 19

5 Kế toán 2016-2018 93 47

6 Hóa lý thuyết và Hóa lý 2016-2018 16 22

7 Hóa vô cơ 2016-2018 36 0

8 Sinh học thực nghiệm 2016-2018 34 21

9 Ngôn ngữ Anh 2016-2018 41 18

10 Ngôn ngữ học 2016-2018 9 28

11 Văn học Việt Nam 2016-2018 17 16

12 Quản lý giáo dục 2016-2018 20 26

13 Lịch sử Việt Nam 2016-2018 24 23

14 Vật lý chất rắn 2016-2018 45 0

15 Toán giải tích 2016-2018 16 8

16 Đại số và Lý thuyết số 2016-2018 19 17

17 Phương pháp toán sơ cấp 2016-2018 45 13

B Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

1 Đại số và Lý thuyết số 2013-2016 2
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2 Toán giải tích 2013-2016 2

1 Đại số và Lý thuyết số 2014-2017 2

2 Toán giải tích 2014-2017 3

1 Toán giải tích 2015-2019 4

1 Đại số và Lý thuyết số 2016-2020 2

2 Hóa lý thuyết và Hóa lý 2016-2020 5

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2016


